BẢN THUYẾT MINH
Về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã 
hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

I. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH NHẰM QUY ĐỊNH CHI TIẾT VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIAO TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ 

1. Căn cứ điểm đ, khoản 2, điều 19 và khoản 1, điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể:


- Điểm đ khoản 2, điều 19 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: “…Quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...”


- Khoản 1, điều 21 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh:“Xây dựng, trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật này và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh”


2. Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 111 và điều 118 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể:


- Khoản 1 và khoản 2 điều 111 quy định: 


“1. UBND cấp tỉnh, các Ban của HĐND cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu HĐND, có trách nhiệm đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND để quy định chi tiết vấn đề được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh.


2. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được gửi đến Thường trực HĐND để xem xét, quyết định”


- Điều 118 quy định: 


“Thường trực HĐND cấp tỉnh xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết; nếu chấp thuận thì phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo Nghị quyết và quyết định thời hạn trình HĐND cấp tỉnh dự thảo Nghị quyết; cơ quan, tổ chức trình phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo dự thảo Nghị quyết”

3. Căn cứ nhiệm vụ được phân cấp cho chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 2, điều 14; khoản 2, điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 6 của Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể:


- Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định ở cấp xã: “2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:


a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;


b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;


c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.


- Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định ở thôn, tổ dân phố: “2… Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”.

4. Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 12; khoản 2, điều 13 và khoản 4, điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ:


- Khoản 1, khoản 2 điều 12 quy định ở cấp xã: 


“1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và khả năng Ngân sách của địa phương (từ nguồn cải cách chính sách tiền lương và nguồn Ngân sách của địa phương), UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;


b) Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP;


c) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;


d) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.


2. Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài mức khoán quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”.


- Khoản 2, điều 13 quy định ở thôn, tổ dân phố:
“Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phổ ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”.


- Khoản 4, điều 14 quy định:
“Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư”.

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

1. Phạm vi điều chỉnh: 
Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, buôn, bôn, plơi, plei,... (gọi chung là thôn), ở tổ dân phố, khối phố, khu phố,... (gọi chung là tổ dân phố); mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
- Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.
- Các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng người theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Thông tư 13/2019/TT-BNV và bố trí Công an chính quy giữ chức danh Công an xã, thị trấn theo quy định (Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

1. Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

1.1. Quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã:


1.1.1. Mục tiêu: Sắp xếp tinh gọn lực lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện bố trí giảm số lượng người theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV (cụ thể: cấp xã loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người); gắn với Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (Phó Công an, Công an viên thường trực) trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh).


1.1.2. Nội dung:


a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và điểm a, khoản 1, điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV; theo đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

b. Thực trạng tại cấp xã: Số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh, gồm 20 chức danh (trong đó chức danh bố trí tăng thêm người là Phó Công an, Công an viên thường trực, Chỉ huy phó BCH Quân sự), cụ thể:

	Khối Đảng

(04 chức danh)
	MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(05 chức danh)
	Khối chính quyền

(09 chức danh)
	Các tổ chức xã hội

(02 chức danh)

	1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng
	1. Phó Chủ tịch UBMTTQ
	1. Phó trưởng Công an
	1. Chủ tịch Hội Người cao tuổi

	2. Tuyên giáo
	2. Phó Chủ tịch Hội CCB
	2. Công an viên thường trực
	2. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

	3. Dân vận
	3. Phó Chủ tịch Hội LHPN
	3. Chỉ huy phó BCH Quân sự
	

	4. Tổ chức Đảng
	4. Phó Chủ tịch Hội ND
	4. Dân tộc - Tôn giáo
	

	
	5. Phó BT Đoàn TNCS HCM
	5. Cán bộ theo dõi biên giới (ở xã biên giới)
	

	
	
	6. Thú y – Chăn nuôi
	

	
	
	7. Quản lý nhà văn hóa
	

	
	
	8. Phụ trách Đài truyền thanh
	

	
	
	9. Bảo vệ
	



c. Giải pháp đề xuất: Nhằm thực hiện tinh gọn, đảm bảo số lượng người theo phân loại đơn vị hành cấp xã đạt mục tiêu nêu ở trên, cần thiết phải giảm hợp lý chức danh hiện có, gắn với chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, cụ thể:

- Đối với chức danh khối Đảng: 

+ Quy định 01 chức danh Văn phòng Đảng ủy (thay thế chức danh Tổ chức Đảng) để phụ giúp Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác Đảng.

Lý do: Chức danh tổ chức Đảng hiện nay chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, nhân sự, chế độ, chính sách… và một số nhiệm vụ khác theo phân công. Việc quy định chức danh Văn phòng Đảng ủy (thay thế chức danh Tổ chức Đảng) sẽ bao quát toàn bộ các nhiệm vụ, công việc liên quan đến tổ chức, hoạt động của Đảng ủy cấp xã theo quy định. 


+ Không quy định chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với 03 chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng; Tuyên giáo; Dân vận. Quy định mới sẽ giảm 03 chức danh này.


Lý dó: Thực tế hiện nay ở tỉnh đã bố trí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Tuyên giáo và Chủ tịch UBMTTQ cấp xã kiêm nhiệm Dân vận (theo quy định tại tiết b, khoản 3, điều 1 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh). Việc bố trí 03 chức danh này nhằm góp phần tăng thêm thu nhập cho cán bộ cấp xã thực hiện kiêm nhiệm. Trong tình hình yêu cầu giảm chức danh, tinh gọn bộ máy hiện nay thì việc không quy định chức danh chuyên trách cấp xã đối với 03 chức danh này là cần thiết; thuận lợi trong thực hiện do không phải vận động, tuyên truyền, sắp xếp, giải quyết người dôi dư. Đồng thời, nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận đã có các quy định của Đảng có liên quan để tiếp tục thực thi công việc ở cơ sở. 

- Đối với chức danh của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Quy định mới tiếp tục giữ nguyên 05 chức danh (Phó Chủ tịch UBMTTQ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội LHPN; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM); do các chức danh này được bố trí theo đúng quy định tại Điều lệ của các tổ chức, phù hợp thực tiễn địa phương.


- Đối với chức danh khối chính quyền: 

+ Nhóm chức danh tiếp tục thực hiện (Giữ nguyên), có 06 chức danh, gồm: (1) Phó trưởng Công an, (2) Công an viên thường trực (02 chức danh này tiếp tục bố trí theo quy định tại điều 13 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an, Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh cho đến khi Công an chính quy thay thế); (3) Chỉ huy phó BCH Quân sự (tiếp tục bố trí theo quy định tại điều 9 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ; gắn với đặc điểm tình hình an ninh chính trị vùng Tây nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng); (4) Thú y - Chăn nuôi (tiếp tục bố trí theo quy định tại điều 5 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; gắn với đặc điểm nền kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh nhà); (5) Dân tộc - Tôn giáo (phù hợp đặc điểm tỉnh vùng cao, miền núi, có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 44% dân số; tình hình tôn giáo tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp); (6) Cán bộ theo dõi biên giới, đối với xã có đường biên giới với Vương quốc Cam Phu Chia (nhằm có nhân lực hỗ trợ công tác quản lý biên giới liên quan chức năng, thẩm quyền của xã biên giới).


+ Nhóm chức danh sắp xếp lại phù hợp tình hình mới, có 01 chức danh, cụ thể: chức danh Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao (đối với cấp xã đã thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao) hoặc Quản lý văn hóa, thông tin (đối với cấp xã chưa thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao). Quy định chức danh này trên cơ sở hợp nhất 02 chức danh Quản lý nhà văn hóa và Phụ trách Đài truyền thanh.

Lý do: Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, điều 4 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và khoản 2, điều 1 Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn. Theo đó, bố trí chức danh Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã để Công chức Văn hóa – Xã hội được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh này theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với nơi đã thành lập Trung tâm). Trường hợp cấp xã chưa thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao thì vẫn có chức danh Quản lý văn hóa, thông tin để hỗ trợ công tác này tại cấp xã. Theo số liệu do Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp cung cấp thì toàn tỉnh (tính đến tháng 12/2019) có 84 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã (phường, thị trấn chưa có Trung tâm này). Mục tiêu xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thì đến năm 2025 có ít nhất 137/182 xã hoàn thành nông thôn mới. Như vậy trong trung hạn có nơi vẫn chưa đủ điều kiện thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã; do đó cần thiết bố trí chức danh như đã nêu ở trên.  
Việc hợp nhất chức danh là cần thiết. Do các lĩnh vực về văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh… đều được Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã thực hiện, nên hợp nhất chức danh Đài phát thanh, Quản lý văn hóa thành chức danh Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao là phù hợp. Trường hợp chưa có Trung tâm này thì cũng chỉ 01 chức danh Quản lý văn hóa, thông tin cấp xã đảm nhận các công việc có liên quan về văn hóa, truyền thanh để phù hợp với tình hình mới về tinh gọn bộ máy. Mặt khác, thực tế ở tỉnh thời gian qua thực hiện quy định tại tiết b, khoản 3, Điều 1 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thì: công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa) kiêm Đài truyền thanh, Bí thư Đoàn thanh niên kiêm Quản lý văn hóa nên khi sắp xếp hợp nhất chức danh sẽ thuận lợi, không giải quyết dôi dư.

+ Nhóm chức danh không quy định là người hoạt động không chuyên trách cấp xã (giảm so với trước), có 01 chức danh: Bảo vệ tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã.

Lý do: Trụ sở cấp xã đã bố trí Công an chính quy, Công an viên thường trực (ở nơi đủ điều kiện), lực lượng dân quân (khi cần thiết). Bên cạnh đó, cấp xã có thể chủ động xem xét, bố trí người làm bảo vệ nếu thấy cần thiết theo quy định phân cấp ngân sách hoặc phân công cán bộ, công chức cấp xã trực cơ quan khi có yêu cầu.

- Đối với chức danh thuộc các tổ chức Hội đặc thù: Không quy định là người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với cả 02 chức danh đang bố trí là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Quy định mới sẽ giảm 02 chức danh này.

Lý do: Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì hội tổ chức, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Điều này cũng bảo đảm thống nhất với nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước quy định tại khoản 8, điều 8, Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ thời gian tới về việc không quy định Hội đặc thù; nhà nước sẽ khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội này (theo nhiệm vụ nhà nước giao). Vì thế, việc giảm 02 chức danh này là phù hợp theo quy định hiện hành, tạo sự đồng bộ, bình đẳng đối với các tổ chức Hội tại cấp xã.

d. Đánh giá tác động: 

- Kết quả thực hiện: Trường hợp sắp xếp lại chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như đã báo cáo, giải trình ở trên thì mỗi xã, phường, thị trấn còn 13 chức danh (giảm 07 chức danh so với trước); cụ thể: Khối đảng chỉ còn 01 chức danh là Văn phòng Đảng ủy; giảm 03 chức danh. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 05 chức danh (giữ nguyên như cũ gồm Phó Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM). Khối chính quyền còn 07 chức danh (Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực, Chỉ huy phó BCH Quân sự, Thú y - Chăn nuôi, Dân tộc - Tôn giáo, Cán bộ theo dõi biên giới, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin), giảm 02 chức danh. Khối tổ chức xã hội giảm toàn bộ 02 chức danh. Việc tinh gọn số lượng chức danh sẽ giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
- Khảo sát lấy ý kiến: Quá trình khảo sát lấy ý kiến thì đại đa số tỉnh, huyện, xã cơ bản thống nhất giảm các chức danh theo dự kiến sắp xếp; chấp hành chủ trương của Đảng và quy định của Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị quy định chức danh như cũ, còn việc bố trí cụ thể do huyện, xã quyết định tùy theo tình hình thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Cá biệt có ý kiến đề nghị tăng thêm chức danh mới và giao huyện, xã chịu trách nhiệm lựa chọn, bố trí. 
Qua nghiên cứu, đánh giá, cân nhắc và tham khảo các địa phương khác thì việc quyết định bố trí chức danh cụ thể do cấp huyện quyết định trên cơ sở khung chức danh do HĐND tỉnh ban hành. Trong bối cảnh phải giảm số lượng người không chuyên trách cấp xã theo đúng quy định Trung ương thì cần thiết phải xem xét, quyết định giảm bớt những chức danh không nhất thiết phải bố trí mà vẫn đảm bảo đảm đương công việc có liên quan; gắn với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của địa phương. Mặt khác nếu có nhiều chức danh để cấp huyện tự quyết định sẽ xảy ra khó khăn trong tổ chức thực hiện (cơ sở chọn chức danh nào, bỏ chức danh nào); dẫn đến tình trạng không đồng bộ giữa các huyện, thị xã, thành phố trong cùng một tỉnh. Vì thế, cơ quan chuyên môn đề xuất HĐND tỉnh quy định lại số lượng chức danh người không chuyên trách cấp xã theo hướng giảm hợp lý (như đã giải trình tại nội dung giải pháp ở trên); hình thành khung chức danh cơ bản để cấp huyện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp cụ thể theo quy định; đồng thời quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy, sử dụng ngân sách có hiệu quả. 

- Thách thức có liên quan: Một bộ phận cán bộ, công chức, người không chuyên trách nhận thức chưa đầy đủ về việc tinh gọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhất là một số trường hợp bị tác động trực tiếp (giảm chức danh, chức danh kiêm nhiệm. Do đó, để tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình triển khai thì UBND các cấp (nhất là ở cấp xã) cần phối hợp với cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Nhất là làm rõ quy định, lý do cần thiết, sự phù hợp trong thực tiễn đối với việc giảm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Trung ương. Đồng thời HĐND tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ nhằm ghi nhận cống hiến và động viên đối với trường hợp dôi dư phải nghỉ việc do giảm chức danh theo quy định.

1.1.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

1.2. Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

1.2.1. Mục tiêu: Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV; phù hợp thực tế địa phương (cụ thể: cấp xã loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người); gắn với Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh).

1.2.2. Nội dung: 


a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và điểm b, khoản 1, điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; gắn với điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn (Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực).


b. Thực trạng tại cấp xã: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quy định của Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh như sau:
	Cấp xã loại 1
	Cấp xã loại 2
	Cấp xã loại 3

	Tối đa 22 người
	Tối đa 20 người
	Tối đa 19 người



c. Giải pháp đề xuất: 

Đề xuất bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vừa đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương, vừa gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, đồng thời đáp ứng mục tiêu tinh gọn bộ máy, cụ thể như sau:

	Cấp xã loại 1
	Cấp xã loại 2
	Cấp xã loại 3

	Tối đa 14 người
Theo đúng quy định của Chính phủ 
(giảm 08 người so với trước)
	Tối đa 12 người
Theo đúng quy định của Chính phủ 
(giảm 08 người so với trước)
	Tối đa 10 người
Theo đúng quy định của Chính phủ 
(giảm 09 người so với trước)

	Yêu cầu: Việc bố trí số lượng người theo khung chức danh phải hợp lý, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, công việc cụ thể ở từng địa phương; không nhất thiết cấp xã nào cũng bố trí tối đa số lượng người quy định nêu ở trên.

	Thẩm quyền giao: UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quyết định việc bố trí số lượng người, chức danh ở cấp xã theo khung chức danh (dự kiến còn 13 chức danh), số lượng người (cấp xã loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người) do HĐND tỉnh quy định.  


* Giải trình về các phương án cấp huyện có thể bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề xuất nêu trên:

- Các yếu tố tác động đến việc bố trí:

(1)Khung số lượng chức danh do HĐND tỉnh quy định: Dự kiến sẽ có 13 chức danh (giảm 07 chức danh so với trước). Ngoài ra, có những chức danh chỉ được bố trí ở nơi đủ điều kiện như: Cán bộ biên giới chỉ được phép xem xét,bố trí ở 07 xã biên giới; phường không có chức danh Phó trưởng Công an, Công viên thường trực, vì quy định chuyên ngành Công an ở phường không có Công an bán chuyên trách. 
(2)Quy định số lượng người theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã của HĐND tỉnh cho phép: cấp xã loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người. Ngoài ra, có chức danh được bố trí tăng thêm người (bố trí 02 hoặc 03 người) như: Phó trưởng Công an được bố trí không quá 02 người tại xã, thị trấn (nơi chưa bố trí tổ chức Công an chính quy) nếu được phân loại đơn vị hành chính loại 1, loại 2; được quy định là trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Công an viên thường trực ở trụ sở xã, thị trấn (nơi chưa bố trí tổ chức công an chính quy) được bố trí không quá 03 người nếu có yêu cầu làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hằng ngày. Chỉ huy Phó BCH Quân sự cấp xã được bố trí không quá 02 người nếu xã, phường, thị trấn được phân loại đơn vị hành chính loại 1, loại 2; được quy định là trọng điểm về quốc phòng an ninh. Do số lượng người được tăng thêm theo quy định chuyên ngành của công an, quân sự nên buộc phải cân nhắc, lựa chọn bố trí chức danh gắn với số lượng cho phép (bằng hoặc thấp hơn).
(3) Quy định mức khoán kinh phí chi trả chế độ, chính sách hằng tháng của Chính phủ và mức hỗ trợ thêm hằng tháng từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc quyết định số lượng người gắn với số lượng chức danh phải đảm bảo kinh phí chi trả hằng tháng theo quy định của HĐND tỉnh (không được phép vượt quy định).
(4) Lộ trình bố trí Công an chính quy giữ chức danh Công an xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Công an và gắn với từng mô hình cụ thể tại từng xã, thị trấn. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết tại từng địa bàn xã, thị trấn để quyết định bố trí theo mô hình có 01 hoặc 02 Phó trưởng Công an chính quy; có Phó trưởng Công an và Công an viên chính quy (02 đến 03 người); có đầy đủ Phó trưởng Công an và Công an viên chính quy tổ chức như mô hình các phường hiện nay... Do việc sắp xếp chức danh Công an xã, thị trấn biến động theo lộ trình, mô hình cụ thể của ngành Công an nên phương án bố trí cũng biến động trong từng trường hợp cụ thể có liên quan. 

- Dự kiến tổng thể Phương án bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

+ Trường hợp chưa bố trí Công an chính quy đảm nhận chức vụ Phó trưởng Công an và Công an viên tại trụ sở xã, thị trấn (không tính phường, do 100% phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lực lượng Công an chính quy theo quy định). Cụ thể:

(1) Nhóm cấp xã phân loại đơn vị hành chính loại 1:

* 07 xã biên giới của tỉnh được xếp loại ĐVHC loại 1:
	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 13 chức danh quy định để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Phó trưởng Công an, Chỉ huy phó BCH Quân sự; chức danh được bố trí 03 người (tăng thêm) là Công an viên thường trực (nếu có yêu cầu)
	14 người
	a) Chức danh ưu tiên phải bố trí có 08 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3) Phó trưởng Công an (02 người); (4) Chỉ huy phó BCH Quân sự (02 người). Tổng số 10 người.

b) 05 Chức danh còn lại xem xét bố trí trong số 04 người cho phép:         (1) Công an viên thường trực, (2) Thú y - Chăn nuôi, (3) Dân tộc - Tôn giáo, (4) Cán bộ theo dõi biên giới, (5) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Do đó cấp huyện có thể xem xét bố trí thêm người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ


* Các xã, thị trấn xếp loại ĐVHC loại 1:
	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 12 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Phó trưởng Công an, Chỉ huy phó BCH Quân sự; chức danh được bố trí 03 người (tăng thêm) là Công an viên thường trực (nếu có yêu cầu)
	14 người
	a) Chức danh ưu tiên phải bố trí có 08 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3) Phó trưởng Công an (02 người); (4) Chỉ huy phó BCH Quân sự (02 người). Tổng số 10 người.

b) 04 Chức danh còn lại xem xét bố trí trong số 04 người cho phép: (1) Công an viên thường trực, (2) Thú y - Chăn nuôi, (3) Dân tộc - Tôn giáo, (4) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Do đó cấp huyện có thể xem xét bố trí thêm người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ


* Các phường xếp loại ĐVHC loại 1:
	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 10 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới; không có chức danh Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực do đã bố trí tổ chức công an chính quy) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Chỉ huy phó BCH Quân sự.
	11 người (chưa sử dụng hết số lượng tối đa). Tiết kiệm chi ngân sách
	a) Chức danh ưu tiên bố trí có 07 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3)  Chỉ huy phó BCH Quân sự (02 người). Tổng số 08 người.

b) 03 Chức danh còn lại xem xét bố trí mỗi chức danh 01 người: (1) Thú y - Chăn nuôi, (2) Dân tộc - Tôn giáo, (3) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách phường được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Qua đó tiết kiệm ngân sách gắn với sử dụng hiệu quả nhân lực đủ khả năng kiêm nhiệm chức danh theo quy định


(2) Nhóm cấp xã phân loại đơn vị hành chính loại 2:
Phương án bố trí tương tự như nhóm cấp xã phân loại đơn vị hành chính loại 1; nhưng bị tác động do số lượng tối đa chỉ có 12 người đối với cấp xã loại 2, cụ thể:
* Các xã, thị trấn xếp loại ĐVHC loại 2:

	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 12 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Phó trưởng Công an, Chỉ huy phó BCH Quân sự; chức danh được bố trí 03 người (tăng thêm) là Công an viên thường trực (nếu có yêu cầu)
	12 người
	a) Chức danh ưu tiên phải bố trí có 08 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3) Phó trưởng Công an (02 người); (4) Chỉ huy phó BCH Quân sự (02 người). Tổng số 10 người.

b) 04 Chức danh còn lại xem xét bố trí trong số 02 người cho phép: (1) Công an viên thường trực, (2) Thú y - Chăn nuôi, (3) Dân tộc - Tôn giáo, (4) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Do đó cấp huyện có thể xem xét bố trí thêm người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ


* Các phường xếp loại ĐVHC loại 2:

	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 10 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới; không có chức danh Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực do đã bố trí tổ chức Công an chính quy) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Chỉ huy phó BCH Quân sự.
	11 người (chưa sử dụng hết số lượng tối đa). Tiết kiệm chi ngân sách
	a) Chức danh ưu tiên bố trí có 07 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3)  Chỉ huy phó BCH Quân sự (02 người). Tổng số 08 người.

b) 03 Chức danh còn lại xem xét bố trí mỗi chức danh 01 người: (1) Thú y - Chăn nuôi, (2) Dân tộc - Tôn giáo, (3) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách phường được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Qua đó tiết kiệm ngân sách gắn với sử dụng hiệu quả nhân lực đủ khả năng kiêm nhiệm chức danh theo quy định


(3) Nhóm cấp xã phân loại đơn vị hành chính loại 3:

Phương án bố trí tương tự như nhóm cấp xã phân loại đơn vị hành chính loại 1, loại 2; nhưng bị tác động do số lượng tối đa chỉ có 10 người đối với cấp xã loại 3, cụ thể:

* Các xã xếp loại ĐVHC loại 3 (tỉnh không có thị trấn xếp loại ĐVHC loại 3):

	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 12 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Phó trưởng Công an, Chỉ huy phó BCH Quân sự; chức danh được bố trí 03 người (tăng thêm) là Công an viên thường trực (nếu có yêu cầu)
	10 người
	a) Chức danh ưu tiên phải bố trí có 08 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3) Phó trưởng Công an (01 người); (4) Chỉ huy phó BCH Quân sự (01 người). Tổng số 08 người.

b) 04 Chức danh còn lại xem xét bố trí trong số 02 người cho phép: (1) Công an viên thường trực, (2) Thú y - Chăn nuôi, (3) Dân tộc - Tôn giáo, (4) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin. Tuy nhiên, có thể giảm Phó Công an khi bố trí công an chính quy để xem xét bố trí các chức danh còn lại
	Nếu chức danh không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Do đó cấp huyện có thể xem xét bố trí thêm người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ


* Các phường xếp loại ĐVHC loại 3:

	Chức danh cụ thể và số lượng người tương ứng tại từng chức danh được bố trí
	Tổng số lượng người tối đa được bố trí
	Dự kiến phương án bố trí (theo quy định và thực tế đã thực hiện trước đây tại cấp xã)
	Dự kiến phương án bố trí trong trường hợp chức danh không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm

	UBND cấp huyện căn cứ khung 10 chức danh quy định (không có chức danh Cán bộ theo dõi biên giới; không có chức danh Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực do đã bố trí tổ chức Công an chính quy) để xem xét, quyết định bố trí người cụ thể tại từng chức danh; trong đó chức danh được bố trí 02 người (tăng thêm) là Chỉ huy phó BCH Quân sự
	10 người 
	a) Chức danh ưu tiên bố trí có 07 chức danh: (1) Văn phòng Đảng ủy (01 người); (2) 05 Phó Đoàn thể (05 người); (3)  Chỉ huy phó BCH Quân sự (01 người). Tổng số 07 người.

b) 03 Chức danh còn lại xem xét bố trí mỗi chức danh 01 người: (1) Thú y - Chăn nuôi, (2) Dân tộc - Tôn giáo, (3) Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Quản lý văn hóa, thông tin
	Nếu chức danh không chuyên trách phường được kiêm nhiệm thì sẽ giảm số lượng người. Do đó cấp huyện có thể xem xét bố trí thêm người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ


+ Trường hợp bố trí Công an chính quy đảm nhận chức vụ Phó trưởng Công an và Công an viên tại trụ sở xã, thị trấn (không tính phường, do 100% phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lực lượng Công an chính quy theo quy định):

Các phương án bố trí số lượng người không chuyên trách của UBND cấp huyện tại mỗi xã, thị trấn sẽ thuận lợi hơn. Tương ứng mỗi phương án đã nêu ở trên, khi số lượng Phó trưởng Công an, Công an viên tại trụ sở xã, thị trấn giảm do bố trí công an chính quy thì cấp huyện sẽ có thêm lựa chọn, xem xét bố trí chức danh, số lượng người không chuyên trách khác ở cấp xã nếu: (1) Có nhu cầu bố trí hết chức danh, số lượng người; (2) Kinh phí chi trả phụ cấp theo mức khoán và hỗ trợ thêm của tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ.   
d. Đánh giá tác động:


- Kết quả thực hiện: Sau khi sắp xếp giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như đề xuất ở trên (tối đa bằng với quy định tại khoản 4, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) thì dự kiến tổng số lượng người sẽ giảm là: Cấp xã loại 1 giảm 640 người/80 đơn vị (80 đơn vị cấp xã x Giảm 08 người), cấp xã loại 2 giảm 1.048 người/131 đơn vị (131 đơn vị cấp xã x Giảm 08 người), cấp xã loại 3 giảm 81 người/09 đơn vị (09 đơn vị cấp xã x Giảm 09 người). Tổng cộng ước giảm 1.769 người/220 đơn vị, chiếm 38,88% tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đây chỉ là số liệu tổng thể khi so sánh giữa quy định mới với quy định trước đây; còn thực tế thì số lượng người sẽ giảm thêm (hơn nữa) tại (1) các phường (như phương án đã giải trình ở trên), (2) do không có nhu cầu bố trí hết số lượng tối đa và thực hiện kiêm nhiệm.

- Khảo sát lấy ý kiến: Tất cả các ý kiến tham gia đều chấp hành số lượng người tối đa theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Hầu hết thống nhất giao UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu nhiệm vụ, quy định của cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định bố trí số lượng người cụ thể theo khung chức danh, số lượng người do HĐND tỉnh quy định; không nhất thiết bố trí hết chức danh, số lượng người.    

- Thách thức có liên quan: Vì số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm nhiều nên sẽ không tránh khỏi tác động đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp bị tác động, gắn với xây dựng chính sách hỗ trợ, động viên khi thôi việc của địa phương để ghi nhận công lao đóng góp. Ngoài ra, để thuận lợi trong quá trình cấp huyện xem xét, quyết định bố trí số lượng người cụ thể, đề xuất Nghị quyết HĐND tỉnh có định hướng nhóm chức danh ưu tiên bố trí, còn lại cấp huyện tự lựa chọn, quyết định (như các phương án đã báo cáo, giải trình tại phần nội dung đề xuất ở trên).  

1.2.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. 

1.3. Quy định mức phụ cấp hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

1.3.1. Mục tiêu: Quy định cụ thể mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phù hợp tình hình mới về sắp xếp, tinh gọn bộ máy (hướng đến cao hơn mức phụ hằng tháng quy định tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh).


1.3.2. Nội dung: 


a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 5, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và điểm c, khoản 1, điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV; theo đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng cụ thể của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


b. Thực trạng tại cấp xã: 
Chế độ, chính sách hằng tháng tối đa của 01 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng (theo quy định của Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh), gồm: (1) Phụ cấp bằng 1,0 lần mức lương cơ sở; (2) hỗ trợ thêm 0,03 lần mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm y tế; (3) hỗ trợ thêm bằng 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học). Tổng tối đa có thể hưởng hằng tháng là 1,43 mức lương cơ sở. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất mức phụ cấp trong tình hình mới. 

c. Giải pháp đề xuất: 

Theo quy định mới thì Chính phủ chỉ cho phép người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hằng tháng (bao gồm nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không còn chính sách thu hút người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên). Cụ thể: quy định hỗ trợ khuyến khích đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có chuyên môn nghiệp vụ tại khoản 5, điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ đã bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, qua tham khảo thì nội dung này cũng đã được một số tỉnh có văn bản hỏi Bộ Tài chính và được trả lời là không thực hiện do không có quy định.

Để đảm bảo lợi ích của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gắn với mục tiêu tăng thêm chính sách hỗ trợ hằng tháng tương xứng với chức trách, nhiệm vụ trong tình hình mới (do sắp xếp giảm đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2030; tinh gọn chức danh, giảm số lượng không chuyên trách cấp xã nên địa bàn quản lý mở rộng, khối lượng, tính chất phức tạp của công việc tăng; cần có mức hỗ trợ khuyến khích để yên tâm công tác). Cơ quan soạn thảo đề xuất quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 1,60 lần mức lương cơ sở (cao hơn mức tối đa có thể được hưởng hiện nay là 0,17 mức lương cơ sở - so sánh giữa 1,60 mức lương cơ sở với 1,43 mức lương cơ sở đã nêu tại nội dung thực trạng ở trên). Cơ cấu 1,60 lần mức lương cơ sở được hưởng hằng tháng gồm: (1) Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 0,03 mức lương cơ sở; (2) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội 0,14 mức lương cơ sở; (3) Hưởng phụ cấp 1,43 mức lương cơ sở.  

Mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,60 lần mức lương cơ sở gần mức lương thấp nhất hiện nay ở cấp xã đối với cán bộ có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo chuyên môn nhiệm vụ; được hưởng hằng tháng bằng 1,75 mức lương cơ sở tại bậc 1 của chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiên binh. Mức quy định này đảm bảo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc quy định mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách phải xét trong tương quan với mức lương của cán bộ, công chức cấp xã; phụ cấp bán chuyên trách phải thấp hơn mức lương quy định của biên chế chuyên trách.

d. Đánh giá tác động:


- Kết quả thực hiện: Sau khi điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng như đề xuất ở trên thì sẽ đảm bảo mục tiêu động viên, khuyến khích yên tâm công tác trong tình hình mới. Mức phụ cấp hưởng hằng tháng sẽ cao hơn so với trước, ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định (các trường hợp không có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lợi nhiều nhất). 

- Khảo sát lấy ý kiến: Đề xuất tăng mức phụ cấp hằng tháng phù hợp với nguyện vọng, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Đồng thời phù hợp với tình hình mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách tương ứng.

- Thách thức có liên quan: 
Việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng của HĐND tỉnh sẽ làm tăng mức chi trả phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì chỉ khoán quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 16,0 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 1; 13,70 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 2; 11,40 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 3 (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách). Như vậy, đối với phần kinh phí tăng thêm ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này (do điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng) thì Thông tư số 13/2019/TT-BNV cho phép do ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ theo quy định. Cụ thể: Căn cứ khoản 2, điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV thì “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài mức khoán quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”. Khoản 3, điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.  

Để thực hiện mức phụ cấp mới phù hợp công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp xã; gắn với củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động trong tình hình mới thì tỉnh cần có hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương (ngoài mức khoán quỹ phụ cấp hằng tháng do Chính phủ quy định). Ước tính nguồn kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng, (bao gồm hỗ trợ từ ngân sách tỉnh) cụ thể như sau:
	STT
	Phân loại cấp xã
	Mức kinh phí hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Tổng kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng (bao gồm khoán Quỹ phụ cấp của trung ương và hỗ trợ thêm của tỉnh) 
	Khoán quỹ phụ cấp tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
	Hỗ trợ thêm từ ngân sách của tỉnh

	(1)
	(2)
	(3) = (4) + (5)
	(4)
	(5)

	1
	Cấp xã loại 1
	22,4 mức lương cơ sở
(đảm bảo chi trả tối đa cho: 14 người x 1,60 mức lương cơ sở)
	16,0 mức lương cơ sở
	6,4 mức lương cơ sở

	2
	Cấp xã loại 2
	19,2 mức lương cơ sở

(đảm bảo chi trả tối đa cho: 12 người x 1,60 mức lương cơ sở)
	13,7 mức lương cơ sở
	5,5 mức lương cơ sở

	3
	Cấp xã loại 3
	16,0 mức lương cơ sở

(đảm bảo chi trả tối đa cho: 10 người x 1,60 mức lương cơ sở)
	11,4 mức lương cơ sở
	4,6 mức lương cơ sở



Đối chiếu kinh phí đề xuất chi trả phụ cấp hằng tháng ở trên so với mức khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND thì kinh phí chi trả theo quy định mới thấp hơn so với hiện tại, cụ thể:

	STT
	Phân loại cấp xã
	Kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng

 (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Nghị quyết 137/2015/NQ-HĐND (khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng hiện nay ở tỉnh)
	Tổng kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng theo đề xuất mới
	Chênh lệch (giảm)

	1
	Cấp xã loại 1
	33,25 mức lương cơ sở
	22,4 mức lương cơ sở
	- 10,85

	2
	Cấp xã loại 2
	33,25 mức lương cơ sở
	19,2 mức lương cơ sở
	- 14,05

	3
	Cấp xã loại 3
	33,25 mức lương cơ sở
	16,0 mức lương cơ sở


	- 17,25



* Như vậy, nguồn lực thực hiện mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định mới được đảm bảo trong khả năng ngân sách của địa phương.

1.3.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định cụ thể về mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Quy định về mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.


2.1. Mục tiêu: Quy định cụ thể mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên cơ sở mức khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với thôn, tổ dân phố từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương (nếu hỗ trợ thêm).


2.2. Nội dung:


a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 6, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2, điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.


b. Thực trạng tại thôn, tổ dân phố: 
Chế độ, chính sách hằng tháng tối đa của 01 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng (theo quy định của Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh), gồm: (1) Phụ cấp bằng 0,75 lần mức lương cơ sở; (2) hỗ trợ thêm 0,03 lần mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm y tế; (3) hỗ trợ thêm bằng 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học). Tổng tối đa có thể hưởng hằng tháng là 1,18 mức lương cơ sở. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất mức phụ cấp trong tình hình mới. 
c. Giải pháp đề xuất:

Theo quy định mới thì Chính phủ chỉ cho phép người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hằng tháng; không còn chính sách thu hút người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên). Bên cạnh đó, Bộ Tài chính không cho phép thực hiện.

Để đảm bảo lợi ích của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gắn với mục tiêu tăng thêm chính sách hỗ trợ hằng tháng tương xứng với chức trách, nhiệm vụ trong tình hình mới (do sáp nhập thôn, tổ dân phố, tinh gọn chức danh,  địa bàn quản lý mở rộng nên khối lượng, tính chất phức tạp của công việc tăng; cần có mức hỗ trợ khuyến khích để yên tâm công tác). Cơ quan soạn thảo đề xuất quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố cụ thể như sau:

 
- Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới (được quy định tại khoản 6, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP):

	STT
	Có 03 Chức danh ở thôn

(theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP)
	Mức phụ cấp hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) có thể được hưởng tối đa theo quy định tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND
	Mức phụ cấp hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) dự kiến đề xuất trong tình hình mới sau sáp nhập
	Chênh lệch (tăng) so với Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)

	1
	Bí thư Chi bộ
	1,18 mức lương cơ sở
	1,7 mức lương cơ sở
	+ 0,52

	2
	Trưởng thôn
	1,18 mức lương cơ sở
	1,7 mức lương cơ sở
	+ 0,52

	3
	Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận
	1,18 mức lương cơ sở
	1,6 mức lương cơ sở
	+ 0,42



Giải trình:

+ Cột (2): Các chức danh không chuyên trách được bố trí ở thôn theo quy định của Chính phủ (chỉ có 03 chức danh áp dụng trên toàn quốc).

+ Cột (3): Mức phụ cấp tối đa hằng tháng có thể hưởng ở tỉnh Gia Lai (theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND).

+ Cột (4): Mức phụ cấp đề xuất theo quy định mới trong phạm vi khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; với tổng chi là 5,0 mức lương cơ sở đối với (1) thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; (2) thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; (3)thôn thuộc xã biên giới. Trong đó: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hưởng phụ cấp bằng 1,7 lần mức lương cơ sở. Riêng chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn đề xuất hưởng phụ cấp thấp hơn các chức danh khác là 0,1 mức lương cơ sở; xét theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ tại thôn, làng. 

+ Cột (5): Mức phụ cấp hằng tháng tăng thêm so với hiện tại. Đảm bảo mục tiêu ban hành chính sách trong tình hình mới (có lợi nhiều nhất cho người không có chuyên môn, nghiệp vụ). Tỷ lệ % tăng thêm lần lượt là: 44,07% (trong trường hợp +0,52) và 35,6% (trong trường hợp +0,42).

* Tóm lại, đề xuất mới sẽ đảm bảo theo quy định của Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng tăng phụ cấp hằng tháng ở thôn có đông hộ gia đình, thôn trọng điểm an ninh trật tự, thôn biên giới. 


- Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại:

	STT
	Có 03 Chức danh ở thôn, tổ dân phố

(theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP)
	Mức phụ cấp hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) có thể được hưởng tối đa theo quy định tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND
	Mức phụ cấp hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) dự kiến đề xuất trong tình hình mới sau sáp nhập
	Chênh lệch (tăng) so với Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)

	1
	Bí thư Chi bộ
	1,18 mức lương cơ sở
	1,35 mức lương cơ sở
	+ 0,17

	2
	Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố
	1,18 mức lương cơ sở
	1,35 mức lương cơ sở
	+ 0,17

	3
	Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận
	1,18 mức lương cơ sở
	1,25 mức lương cơ sở
	+ 0,07


Giải trình:


+ Cột (2): Các chức danh không chuyên trách được bố trí ở thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ (chỉ có 03 chức danh áp dụng trên toàn quốc).

+ Cột (3): Mức phụ cấp tối đa hằng tháng có thể hưởng ở tỉnh Gia Lai (theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND).

+ Cột (4): Mức phụ cấp đề xuất theo quy định mới trong phạm vi khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (với tổng chi là 3,0 mức lương cơ sở) và ngân sách tỉnh tự cân đối hỗ trợ thêm. Trong đó: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp bằng 1,35 lần mức lương cơ sở. Riêng chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề xuất hưởng phụ cấp thấp hơn các chức danh khác là 0,1 mức lương cơ sở; xét theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố. 


+ Cột (5): Mức phụ cấp hằng tháng tăng thêm so với hiện tại. Đảm bảo mục tiêu ban hành chính sách trong tình hình mới (có lợi nhiều nhất cho người không có chuyên môn, nghiệp vụ). 


* Tóm lại, đề xuất mới sẽ tăng thêm phụ cấp hằng tháng phù hợp với tình hình mới về sắp xếp thôn, tổ dân phố; góp phần động viên yên tâm công tác. Tổng mức hỗ trợ hằng tháng cho 03 chức danh là 3,95 mức lương cơ sở (trong đó: 3,0 mức lương cơ sở từ khoán quỹ phụ cấp của Chính phủ; còn lại 0,95 do ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ thêm).

d. Đánh giá tác động: 

- Kết quả thực hiện: Với mức phụ cấp hằng tháng đề xuất nêu ở trên sẽ góp phần tích cực động viên đội ngũ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tiếp tục công tác, cống hiến ở cơ sở. Quy định mới phù hợp với tình hình sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; đã có sự phân biệt mức phụ cấp hưởng hằng tháng tại thôn thuộc xã biên giới, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thôn có đông hộ dân sinh sống (từ 350 hộ trở lên).
- Khảo sát lấy ý kiến: Đề xuất tăng mức phụ cấp hằng tháng được các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến ủng hộ cao; nhất là có chế độ, chính sách cao hơn đối với thôn thuộc xã biên giới, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thôn có đông hộ dân sinh sống (từ 350 hộ trở lên). 

- Thách thức có liên quan: 

Việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng của HĐND tỉnh sẽ làm tăng mức chi trả phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đối với (1) thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, (2) thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, (3)thôn thuộc xã biên giới thì kinh phí chi trả 100% từ nguồn khoán quỹ phụ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ, ngân sách tỉnh không hỗ trợ thêm (được tính bằng 5,0 lần mức lương cơ sở). Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại ở tỉnh thì kinh phí chi trả gồm: 100% từ nguồn khoán quỹ phụ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ (được tính bằng 3,0 lần mức lương cơ sở) và phần còn lại ngân sách tỉnh tự cân đối hỗ trợ thêm (được tính bằng 0,95 lần mức lương cơ sở). Điều này đảm bảo theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV cho phép ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ theo quy định. Cụ thể: Căn cứ khoản 2, điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV thì “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”. Khoản 3, điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.  

Ước tính nguồn kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng, (bao gồm hỗ trợ từ ngân sách tỉnh nếu có) cụ thể như sau:

	STT
	Thôn, Tổ dân phố
	Mức kinh phí hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Tổng kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng (bao gồm khoán Quỹ phụ cấp của trung ương và hỗ trợ thêm của tỉnh nếu có) 
	Khoán quỹ phụ cấp tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
	Hỗ trợ thêm từ ngân sách của tỉnh nếu có

	(1)
	(2)
	(3) = (4) + (5)
	(4)
	(5)

	Nhóm 1
	Thôn có 350 hộ gia đình trở lên
	5,0 mức lương cơ sở;

đảm bảo chi trả tối đa cho: (02 người x 1,7 mức lương cơ sở) + (01 người x 1,6 mức lương cơ sở)
	5,0 mức lương cơ sở


	Không có

	
	Thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh, chính trị
	
	
	

	
	Thôn thuộc xã 

biên giới
	
	
	

	Nhóm 2
	Các thôn, tổ dân phố còn lại
	3,95 mức lương cơ sở;

đảm bảo chi trả tối đa cho: (02 người x 1,35 mức lương cơ sở) + (01 người x 1,25 mức lương cơ sở)
	3,0 mức lương cơ sở
	0,95 mức lương cơ sở



Đối chiếu kinh phí đề xuất chi trả phụ cấp hằng tháng ở trên so với mức khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND thì kinh phí chi trả theo quy định mới được đảm bảo thực hiện theo khả năng ngân sách của tỉnh (không tính đối với trường hợp thôn do quỹ phụ cấp Chính phủ đảm bảo 100%), cụ thể:

	STT
	Thôn, Tổ dân phố
	Kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng

 (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Nghị quyết 137/2015/NQ-HĐND (khoán quỹ phụ cấp chi trả hằng tháng hiện nay ở tỉnh)
	Tổng kinh phí chi trả phụ cấp hằng tháng theo đề xuất mới
	Chênh lệch (giảm)

	Nhóm 2
	Các thôn, tổ dân phố còn lại
	4,18 mức lương cơ sở
	3,95 mức lương cơ sở
	- 0,23



* Như vậy, nguồn lực thực hiện mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định mới được đảm bảo trong khả năng ngân sách của địa phương.

2.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Quy định mức bồi dưỡng hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.


3.1. Mục tiêu: Quy định cụ thể mức bồi dưỡng hằng tháng áp dụng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo quy định.


3.2. Nội dung: 

a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 6, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và khoản 2, điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.


b. Thực trạng tại thôn, tổ dân phố: Căn cứ Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thì hiện nay nhóm các chức danh trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ, chính sách cụ thể như sau:

- Nhóm 1 (Chức danh đang được quy định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố): Công an viên ở nơi không tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố. Chế độ, chính sách được hỗ trợ hằng tháng gồm: (1) Phụ cấp bằng 0,75 lần mức lương cơ sở; (2) hỗ trợ thêm 0,03 lần mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm y tế; (3) hỗ trợ thêm bằng 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học). Tổng tối đa có thể hưởng hằng tháng là 1,18 mức lương cơ sở. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ trong tình hình mới, khi Công an viên không được Chính phủ quy định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (phù hợp với kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục bố trí lực lượng Công an viên tại thôn, tổ dân phố).

- Nhóm 2 (Chức danh đang được tỉnh hỗ trợ hằng tháng do trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố): Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố; được hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách địa phương gồm: (1) Phụ cấp bằng 0,50 lần mức lương cơ sở; (2) hỗ trợ thêm bằng 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học). Tổng tối đa có thể hưởng hằng tháng là 0,90 mức lương cơ sở (các chức danh này không được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế). 
- Nhóm 3 (Chức danh trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố nhưng hiện nay không được hưởng phụ cấp hằng tháng do quy định khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội tại thôn, tổ dân phố): Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện được hỗ trợ thu hút hằng tháng từ ngân sách địa phương cao nhất là 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học). Các chức danh này không được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ theo quy định mới đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (xét tương quan với các chức danh khác tương ứng ở thôn, tổ dân phố).

c. Giải pháp đề xuất:

Theo quy định mới của Chính phủ thì không còn chính sách thu hút đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên và không thực hiện khoán quỹ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố. Do đó, quy định mới của tỉnh sẽ không còn chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên và không quy định khoán quỹ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố. 

Căn cứ quy định khoản 6, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được hưởng bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Nếu áp dụng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì sẽ không thể triển khai thực hiện được trên thực tế; bởi vì nguồn đoàn phí, hội phí không thể đảm bảo chi trả, mà thực tế do ngân sách địa phương tự cân đối đảm bảo. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại khoản 2, điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV thì “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”. Khoản 3, điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.

Như vậy, để đảm bảo lợi ích của người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, gắn với tăng thêm chính sách hỗ trợ hằng tháng tương xứng với chức trách, nhiệm vụ trong tình hình mới (do sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn quản lý mở rộng nên khối lượng, tính chất phức tạp của công việc tăng). Cơ quan soạn thảo đề xuất quy định mức bồi dưỡng hằng tháng (từ ngân sách địa phương) đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố cụ thể như sau:


- Chức danh Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được bồi dưỡng hằng tháng bằng 0,90 lần mức lương cơ sở. Mức đề xuất hưởng đảm bảo không thấp hơn so với mức tối đa có thể hưởng theo quy định cũ; đồng thời xét tương quan giữa các chức danh tương ứng ở thôn, tổ dân phố. Theo đó có lợi cho người không có chuyên môn, nghiệp vụ; gắn với tình hình sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
- Chức danh Công an viên ở nơi không tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố được hỗ trợ bồi dưỡng bằng 1,15 lần mức lương cơ sở. 

Lý do: Việc quy định chính sách chú ý đảm bảo bằng hoặc cao hơn so với mức cũ; nhưng đồng thời có đối chiếu, so sánh tương quan với các chức danh khác có liên quan ở thôn, tổ dân phố. Do quy định cũ Công an viên ở nơi không tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố là người hoạt động không chuyên trách nên phải đảm bảo tương quan với các chức danh tương ứng ở thôn, tổ dân phố (ngoài phụ cấp còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế). Nay Công an viên không còn được quy định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; vì thế phải xét tương quan với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố để đảm bảo công bằng, bình đẳng; do đó sẽ không hỗ trợ thêm 0,03 mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm y tế. Mức bồi dưỡng bằng 1,15 lần mức lương cơ sở; có lợi cho người không có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chuyên môn trình độ trung cấp, cao đẳng.

d. Đánh giá tác động: 

- Kết quả thực hiện: Với mức hỗ trợ bồi dưỡng hằng tháng đề xuất nêu ở trên sẽ góp phần tích cực động viên đội ngũ người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố tiếp tục công tác. Quy định mới phù hợp với tình hình sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; gắn với khả năng ngân sách của địa phương.

- Khảo sát lấy ý kiến: Thực hiện mức bồi dưỡng hằng tháng bằng mức tối đa có thể được hưởng hiện nay (đặc biệt có lợi cho số đông những người không có chuyên môn, nghiệp vụ) nên cơ bản được các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến ủng hộ (nhất là việc sử dụng ngân sách địa phương tự cân đối để chi trả hỗ trợ). 

Một số ý kiến đề nghị nâng mức bồi dưỡng cao hơn. Qua nghiên cứu, tham khảo các tỉnh khác thì mức đề xuất là phù hợp với nguyên tắc chính sách mới có lợi hơn so với quy định cũ; gắn với khả năng ngân sách địa phương.

- Thách thức có liên quan: 

Việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ hằng tháng của HĐND tỉnh sẽ làm tăng mức chi trả bồi dưỡng hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Ước tính nguồn kinh phí chi trả bồi dướng hằng tháng (từ ngân sách địa phương) cụ thể như sau:

	STT
	Chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
	Kinh phí bồi dưỡng hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Tổng kinh phí chi trả bồi dưỡng hằng tháng (hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh) 
	Ngân sách của tỉnh đảm bảo chi trả bồi dưỡng hằng tháng
	Ngân sách Trung ương

	(1)
	(2)
	(3) = (4) + (5)
	(4)
	(5)

	Nhóm 1
	Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(Tổng cộng 06 chức danh)
	5,4 mức lương cơ sở;

đảm bảo chi trả tối đa cho: 06 người x 0,90 mức lương cơ sở
	5,4 mức lương cơ sở


	Không hỗ trợ

	Nhóm 2
	Công an viên 
ở nơi không tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố
	1,15 mức lương cơ sở;

đảm bảo chi trả tối đa cho: 01 người x 1,15 mức lương cơ sở
	1,15 mức lương cơ sở
	Không hỗ trợ



Đối chiếu kinh phí đề xuất chi trả bồi dưỡng hằng tháng ở trên so với các quy định có liên quan hiện nay (tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND) thì kinh phí chi trả theo quy định mới được đảm bảo thực hiện theo khả năng ngân sách của tỉnh, cụ thể:

	STT
	Chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
	Kinh phí chi trả bồi dưỡng hằng tháng

 (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	
	
	Nghị quyết 137/2015/NQ-HĐND (ngân sách tỉnh chi trả hằng tháng)
	Kinh phí chi trả  hằng tháng từ ngân sách tỉnh theo đề xuất mới
	Chênh lệch (giảm)

	Nhóm 1
	Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố
Tối đa 02 người/02 chức danh
	Tổng hỗ trợ chi trả hằng tháng là 1,80 mức lương cơ sở (tối đa cho 02 người x 0,90 mức lương cơ sở/người). Trong đó cơ cấu 0,90 mức lương cơ sở/người gồm:
	1,80 mức lương cơ sở (tối đa cho 02 người x 0,90 mức lương cơ sở)
	Mức đề xuất mới đảm bảo không thấp hơn quy định cũ. Có lợi cho các trường hợp không có chuyên môn nghiệp vụ hoặc có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng

	
	
	- Hỗ trợ hằng tháng bằng 0,50 lần mức lương cơ sở/01 người
	
	

	
	
	- Hỗ trợ thêm tối đa bằng 0,40 lần mức lương cơ sở (nếu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đại học)/01 người
	
	

	
	Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tối đa 04 người/04 chức danh
	(1) Trường hợp thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2, thôn thuộc xã biên giới, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp an ninh trật tự: tổng hỗ trợ chi trả hằng tháng là 3,80 mức lương cơ sở. Trong đó cơ cấu gồm: Chi tối đa cho (04 người x 0,40 mức lương cơ sở nếu có chuyên môn Đại học/01 người) + (04 tổ chức tương ứng ở thôn, tổ dân phố x 0,55 mức lương cơ sở khoán hoạt động/01 tổ chức)
	3,60 mức lương cơ sở đối với thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2, thôn thuộc xã biên giới, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp an ninh trật tự (tối đa cho 04 người x 0,90 mức lương cơ sở
	So với quy định cũ giảm 0,20 mức lương cơ sở. Theo quy định mới không tách loại thôn để ban hành chính sách. Lý do: Mức bồi dưỡng mới đã cao hơn gấp đôi so với quy định cũ chỉ có 0,4 mức lương cơ sở/tháng (nếu có trình độ Đại học). Xét tương quan với các chức danh khác trong việc tham gia công việc ở cơ sở

	
	
	(2) Trường hợp thôn, tổ dân phố còn lại: tổng hỗ trợ chi trả hằng tháng là 3,60 mức lương cơ sở. Trong đó cơ cấu gồm: Chi tối đa cho (04 người x 0,40 mức lương cơ sở nếu có chuyên môn Đại học/01 người) + (04 tổ chức tương ứng ở thôn, tổ dân phố x 0,50 mức lương cơ sở khoán hoạt động/01 tổ chức)
	3,60 mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố còn lại (tối đa cho 04 người x 0,90 mức lương cơ sở)
	Mức đề xuất mới đảm bảo không thấp hơn quy định cũ. Có lợi cho các trường hợp không có chuyên môn nghiệp vụ hoặc có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng. Kết hợp cả hai mức chi thành hỗ trợ bồi dưỡng hằng tháng

	Nhóm 2
	Công an viên 

ở nơi không tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố
	Tổng hỗ trợ chi trả hằng tháng tối đa là 1,18 mức lương cơ sở; đảm bảo chi trả tối đa cho: 01 người x 1,18 mức lương cơ sở
	1,15 mức lương cơ sở (tối đa cho 01 người x 1,15 mức lương cơ sở)
	Giảm 0,03 mức lương cơ sở. Có lợi cho các trường hợp không có chuyên môn nghiệp vụ hoặc có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng.



* Như vậy, nguồn lực thực hiện mức bồi dưỡng hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo quy định mới được đảm bảo trong khả năng ngân sách của địa phương.

3.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ở thôn, tổ dân phố trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.
4. Quy định chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

4.1. Mục tiêu: Quy định chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; có sự kế thừa quy định cũ và gắn với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. 

4.2. Nội dung:

a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 5, khoản 6, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; điểm c của khoản 1, khoản 2 tại điều 12 và khoản 2 tại điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.


b. Thực trạng ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Căn cứ Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thì việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh thực hiện theo nguyên tắc kiêm nhiệm không quá 01 chức danh. Chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm. Chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn do cán bộ, công chức cấp xã hoặc những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 85% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách bố trí kiêm nhiệm.

c. Giải pháp đề xuất:

- Chế độ bố trí kiêm nhiệm: 
+ Thực hiện kiêm nhiệm không quá 02 chức danh. 
Lý do: Tiếp thu các ý kiến đóng góp về việc khuyến khích kiêm nhiệm nhiều chức danh để hưởng chính sách cao hơn, tạo động lực trong quá trình làm việc; đồng thời việc kiêm nhiệm này phải đảm bảo hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cơ quan chuyên môn để xuất quy định mới cho phép kiêm nhiệm không quá 02 chức danh; qua đó tăng thêm phụ cấp kiêm nhiệm để khuyến khích người có năng lực đảm đương công việc; đồng thời giới hạn số lượng chức danh kiêm nhiệm là 02 chức danh để tránh trường hợp giữ nhiều chức danh nhưng không hiệu quả.

+ (1) Cán bộ cấp xã; (2) công chức cấp xã; (3) người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; (4) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; (5) người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố có thể kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 
Lý do: Các ý kiến đóng góp đề nghị quy định mới mở rộng việc kiêm nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi trong thực tế tổ chức thực hiện. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại từng giai đoạn và nhân sự xem xét, lựa chọn đủ điều kiện bố trí thì việc kiêm nhiệm rất đa dạng. Nếu không có phụ cấp kiêm nhiệm sẽ gây khó khăn trong việc bố trí người làm nhiệm vụ kiêm nhiệm. Tiếp thu các ý kiến góp ý, cơ quan chuyên môn đề xuất việc kiêm nhiệm chức danh được mở rộng tối đa; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều sự lựa chọn về nhân sự khi bố trí kiêm nhiệm, thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm tương ứng nhằm khuyến khích đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm.
- Mức phụ cấp kiêm nhiệm: 
Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 85% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm thứ nhất và bằng 50% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm thứ hai. Mức phụ cấp kiêm nhiệm này sẽ đảm bảo chế độ kiêm nhiệm đã nêu ở trên; có kế thừa quy định cũ và quy định thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm thứ hai để khuyến khích kiêm nhiệm.


d. Đánh giá tác động: 
- Kết quả thực hiện: Việc quy định chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm nêu ở trên đã đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn; qua đó khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm trên thực tế để giảm số lượng người, tăng thêm thu nhập đối với người có năng lực; tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện, bố trí người làm việc khi mở rộng tối đa việc kiêm nhiệm.

- Khảo sát lấy ý kiến:  Đã tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện trước khi đề xuất HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thách thức có liên quan: Cấp huyện, cấp xã khi tổ chức thực hiện kiêm nhiệm trên thực tế cần lựa chọn, bố trí người có đủ năng lực để giữ nhiều chức danh; tránh việc kiêm nhiệm để hưởng chính sách nhưng không hiệu quả.


4.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chế độ kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

5. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.

5.1. Mục tiêu: Tăng hợp lý mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, gắn với khả năng ngân sách của địa phương.


5.2. Nội dung:

a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 5, điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và điểm d, khoản 1, điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.


b. Thực trạng ở cấp xã: Căn cứ Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thì hiện nay các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã được khoán kinh phí hoạt động hằng tháng bằng 0,70 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 1; 0,65 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 2; 0,60 lần mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 3. Căn cứ kết quả khảo sát ở cấp xã thì mức khoán trên còn chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

c. Giải pháp đề xuất:

Tăng hợp lý mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội theo phân loại cấp xã; gắn với khả năng ngân sách địa phương. Cụ thể:

	Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
	Số lượng tổ chức
	Cấp xã
	Mức khoán kinh phí hoạt động hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở)

	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	05
	Cấp xã loại 1
	1,0

	
	
	Cấp xã loại 2
	0,95

	
	
	Cấp xã loại 3
	0,90


Ngoài mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, căn cứ khả năng ngân sách theo phân cấp, cấp huyện, cấp xã có thể xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

d. Đánh giá tác động: 

- Kết quả thực hiện: Đáp ứng yêu cầu tăng thêm kinh phí khoán hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã

- Khảo sát lấy ý kiến: Thống nhất ủng hộ.

- Thách thức có liên quan: Sau khi điều chỉnh mức khoán hoạt động thì kinh phí chi cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (tương ứng theo phân loại cấp xã) sẽ được tăng thêm. Căn cứ phân cấp ngân sách hiện hành và chu kỳ ổn định ngân sách, cấp xã sẽ điều chỉnh phân bổ kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định. Cụ thể:
	Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
	Cấp xã
	Mức khoán kinh phí hoạt động hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) 
tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND
	Mức khoán kinh phí hoạt động hằng tháng (bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở) theo đề xuất mới
	Chênh lệch tăng thêm so với quy định hiện nay (+)
Cấp xã đảm bảo thực hiện

	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Cấp xã loại 1
	0,70 mức lương cơ sở
	1,0 mức lương cơ sở
	+ 0,30

	
	Cấp xã loại 2
	0,65 mức lương cơ sở
	0,95 mức lương cơ sở
	+ 0,30

	
	Cấp xã loại 3
	0,60 mức lương cơ sở
	0,90 mức lương cơ sở
	+ 0,30



5.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

6. Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp giảm chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

6.1. Mục tiêu: Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (bao gồm Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực dôi dư do bố trí Công an chính quy).

6.2. Nội dung:

a. Căn cứ pháp lý: Thực hiện quy định tại khoản 4, điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ. Theo đó căn cứ quy định tại điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.

b. Thực trạng ở cấp xã: Hiện nay tỉnh không có quy định chính sách hỗ trợ đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do sắp xếp giảm chức danh, số lượng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; gắn với thực hiện bố trí công an chính quy về xã, thị trấn.


c. Giải pháp đề xuất:

Vừa qua HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 117/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp này tương tự với người không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (gắn với thực hiện bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn). Do đó, cơ quan chuyên môn đề xuất chính sách hỗ trợ tương tự, cụ thể như sau:  

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, có thời gian giữ các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 12 tháng trở lên và không được tiếp tục sắp xếp, bố trí giữ các chức danh khác được hưởng chế độ, chính sách hằng tháng từ ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ một lần cụ thể như sau:
	STT
	Thời gian công tác
	Mức hỗ trợ

	1
	Từ đủ 12 tháng đến đủ 30 tháng
	02 tháng phụ cấp

	2
	Từ trên 30 tháng đến đủ 60 tháng
	04 tháng phụ cấp

	3
	Từ trên 60 tháng đến đủ 66 tháng
	4,5 tháng phụ cấp

	4
	Từ trên 66 tháng đến đủ 72 tháng
	05 tháng phụ cấp

	5
	Từ trên 72 tháng đến đủ 78 tháng
	5,5 tháng phụ cấp

	6
	Từ trên 78 tháng đến đủ 84 tháng
	06 tháng phụ cấp

	7
	Từ trên 84 tháng đến đủ 90 tháng
	6,5 tháng phụ cấp

	8
	Từ trên 90 tháng đến đủ 96 tháng
	07 tháng phụ cấp

	9
	Từ trên 96 tháng đến đủ 102 tháng
	7,5 tháng phụ cấp

	10
	Từ trên 102 tháng đến đủ 108 tháng
	08 tháng phụ cấp

	11
	Từ trên 108 tháng trở lên
	08 tháng phụ cấp
(mức tối đa)



d. Đánh giá tác động: 

- Kết quả thực hiện: Đảm bảo theo quy định của Bộ Nội vụ và gắn với tình hình thực tế tại địa phương.

- Khảo sát lấy ý kiến: Đối chiếu tương quan với chính sách hỗ trợ trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính đã lấy ý kiến thì đa số thống nhất thực hiện.

- Thách thức có liên quan: 

Cứ mỗi người không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do dôi dư thì tối đa hưởng 08 tháng phụ cấp của chức danh cuối cùng hiện giữ. Kinh phí bố trí theo phân cấp ngân sách sẽ đảm bảo thực hiện theo quy định. 

6.3. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh ước tính là 456.219.464.400 đồng/năm; tổng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định mới ước tính là 399.423.108.000 đồng/năm. Như vậy, sau khi áp dụng quy định mới thì dự kiến kinh phí sẽ tiết kiệm được khoảng 56.796.356.400 đồng/năm. Trong đó năm đầu thực hiện quy định sẽ tiết kiệm được 35.495.316.400 đồng, do trích 21.301.040.000 đồng (chiếm 37,50% tổng kinh phí tiết kiệm/năm để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã). Kinh phí tiết kiệm dự toán ở trên được tính trên số lượng 220 đơn vị hành chính cấp xã và 1.576 thôn, tổ dân phố.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Thời gian hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Trong tháng 06 năm 2020 (kỳ họp thứ Mười ba, khóa XI của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021)./.
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